
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H504 Phòng: H504 Phòng: H504 Phòng: H503 Học môn cơ sở

KN giao tiếp (3) Tiếng Anh (4) Tiếng Anh (4) Tin học (4) 1, ĐĐT:  ĐTCB_H402

Cô Miên Cô Tâm Cô Tâm Cô Duyên 2, ĐCN:  ĐCB_H301

3, TĐH:  ĐCB_H501

4, CNTT:

CTMT_H307

5,ĐTTT,CĐT, ĐTCN :

 ĐTCB_H203

Phòng: H406 Phòng: H504 Phòng: H504 Phòng: H504 Phòng: H203

Tin học (4) Tiếng Anh (2) Tiếng Anh (4) Tiếng Anh (4) ĐTCB (4)

Cô T. Hương Cô Quế Cô Quế Cô Quế Thầy Tuấn

KN giao tiếp (3)

Cô Miên

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

K47 - CAO ĐẲNG 1       Từ tuần 8 (14/09/2020 đến hết tuần 10 (03/10/2020) 

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

K47 - ĐTTT, ĐTCN, CĐT       Từ tuần 8 (14/09/2020 đến hết tuần 10 (03/10/2020) 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H404 Phòng: H504 Phòng: H504 Phòng: H504
Phòng: H203 Phòng: H402

Tin học (4) Tiếng Anh (2) Tiếng Anh (4) Tiếng Anh (4) ĐTCB (4) ĐTCB (4)

Cô T. Hằng Cô Quế Cô Quế Cô Quế Thầy Tuấn_Ca2 Cô P. Nhung_Ca1

KN giao tiếp (3)

Cô Miên

Phòng: H402

             H404
Phòng: H504 Phòng: H504 Phòng: H504

Phòng: H404

             H203

ĐTCB (4) Tiếng Anh (2) Tiếng Anh (4) Tiếng Anh (4) Tin học (4)

Cô P. Nhung_Ca1 Cô Quế Cô Quế Cô Quế Thầy H.Thanh_Ca1

Tin học (4) KN giao tiếp (3) ĐTCB (4)

Cô T. Hằng_Ca2 Cô Miên Thầy Tuấn_Ca2

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Thứ 5 Thứ 6

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

K47 - ĐĐT       Tuần 8 (14/09/2020 đến hết 18/10/2020) 

K47 - ĐĐT       Từ tuần 9 (21/09/2020 đến hết tuần 10 (03/10/2020) 

Ghi chú: 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H503 Phòng: H307 Phòng: H307 Phòng: H503 Phòng: H307

Tin học (4) Tiếng Anh (4) Tiếng Anh (2) Tin học (4)

Cấu trúc máy 

tính (4)

Cô V. Hồng Cô Tuyết Cô Tuyết Cô V. Hồng Thầy Sinh

KN giao tiếp (3)

Cô N. Hồng

Phòng: H404 Phòng: H307 Phòng: H307 Phòng: H404 Phòng: H301

Tin học (4) Tiếng Anh (4) Tiếng Anh (2) Tin học (4) Điện cơ bản (4)

Thầy Q. Tiến Cô Tuyết Cô Tuyết Thầy Q. Tiến Thầy Cương

KN giao tiếp (3)

Cô N. Hồng

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

K47 - CNTT       Từ tuần 8 (14/09/2020 đến hết tuần 10 (03/10/2020) 

K47 - CK       Từ tuần 8 (14/09/2020 đến hết tuần 10 (03/10/2020) 

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Thứ 5 Thứ 6

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4



TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H307 Phòng: H406 Phòng: H307 Phòng: H406 Phòng: H301

Tiếng Anh (4) Tin học (4) Tiếng Anh (2) Tin học (4) Điện cơ bản (4)

Cô Tâm Cô T. Hằng Cô Tâm Cô T. Hằng Thầy V. Hà

KN giao tiếp (3)

Cô N. Hồng

Phòng: H307 Phòng: H404 Phòng: H307 Phòng: H404 Phòng: H501

Tiếng Anh (4) Tin học (4) Tiếng Anh (2) Tin học (4) Điện cơ bản (4)

Cô Tâm Cô T. Hương Cô Tâm Cô T. Hương Thầy Du

KN giao tiếp (3)

Cô N. Hồng

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

THỜI KHOÁ BIỂU 

K47 - ĐCN       Từ tuần 8 (14/09/2020 đến hết tuần 10 (03/10/2020) 

K47 - TĐH       Từ tuần 8 (14/09/2020 đến hết tuần 10 (03/10/2020) 

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H205 Phòng: H205
Phòng: H503

             H404
Phòng: H205

Phòng: H503

             H405

CSKTNL (2) CSKTNL (4) Tin học (4) CSKTNL (4) Tin học (4)

Cô B. Hằng Cô B. Hằng Cô Duyên_Ca1 Cô B. Hằng Cô Duyên_Ca1

KN giao tiếp (3) Thầy H.Thanh_Ca2 Thầy H.Thanh_Ca2

Cô N. Hồng

Phòng: H205
Phòng: H405

             H503
Phòng: H205 Phòng: H405 Phòng: H503 Phòng: H205

CSKTNL (4) Tin học (4) CSKTNL (4) Tin học (4) Tin học (4) CSKTNL (2)

Cô  Hoa Cô T.Hằng_Ca1 Cô  Hoa Cô T.Hằng_Ca1 Thầy B.Chính_Ca2 Cô  Hoa

Thầy B.Chính_Ca2 KN giao tiếp (3)

Cô Miên

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

K47 - KTML2       Từ tuần 8 (14/09/2020 đến hết tuần 10 (03/10/2020) 

K47 - KTML3       Từ tuần 8 (14/09/2020 đến hết tuần 10 (03/10/2020) 

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6


